Bài 5
TRỒNG CÂY RỪNG
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
Học sinh
-Nêu được mục đích trồng rừng.
-Trình bày được thời vụ trồng rừng ở các vùng.
-Mô tả được các bước làm đất, đào hố trồng rừng.
-Nêu và so sánh được quy trình trồng cây con có bầu và cây con rễ trần.
2. Năng lực
a. Năng lực đặc thù môn Công nghệ
-Nhận thức công nghệ (biết được quy trình trồng rừng).
-Sử dụng công nghệ (biết vận dụng vào thực tế).
b. Năng lực chung
-Tự chủ – tự học: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến mục đích trồng rừng, thời vụ trồng, làm đất, trồng rừng bằng cây con.
-Giao tiếp – hợp tác: lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm.
-Giải quyết vấn đề sáng tạo: Giải quyết được các tình huống đặt ra.
c. Năng lực số
Học sinh đạt được:
-1.1.TC1a :Tìm kiếm thông tin trên Internet phục vụ bài học.
-5.2.TC1a :Sử dụng phần mềm để thiết kế – trình bày kết quả.
-5.2.TC1a, 5.1.TC1a :Hợp tác nhóm qua nền tảng số (Padlet, Zalo nhóm, Teams).
-2.2.TC1a, 2.1.TC1a: Chia sẻ, lưu trữ sản phẩm học tập.
-4.1.CB2b; 4.1.C21c; 4.1.CB2d :Nhận thức về an toàn, bản quyền thông tin số.
3. Phẩm chất:
-Chăm chỉ ,chịu khó tìm tòi các nguồn tài liệu về thời vụ trồng rừng,cách làm đất trồng cây rừng .
-Có trách nhiệm trong nhóm, cộng đồng trong quá trình hoạt động nhóm,lao động trong cộng đồng.
-Trung thực khi xử lý thông tin số.
II. PHƯƠNG PHÁP – HÌNH THỨC TỔ CHỨC
-Thảo luận nhóm
-Quan sát hình ảnh/video
-Hỏi đáp – phát vấn
-Kĩ thuật động não, chia sẻ nhanh
- Sử dụng CNTT – LMS – Padlet – Quizizz – trình chiếu 
III.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1.Giáo viên:
-SGK,giáo án.
-Máy chiếu/máy tính/loa.
-Video quy trình trồng rừng (clip 1–2 phút).
-Google Form / Padlet / Quizizz.
2.Học sinh:
- Đọc trước bài trong SGK, liên hệ thực tế gia đình và địa phương về phương pháp trồng rừng.
-Điện thoại thông minh (nếu có) để tìm tư liệu hình ảnh/video trồng rừng.
IV.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động  
-Mục tiêu: Tạo tâm thế học tập, kết nối thực tiễn – kích thích tò mò. Rèn năng lực quan sát, khai thác thông tin số.
-Nội dung: Giới thiệu bài học qua hình ảnh/video, câu hỏi gợi mở
-Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. Kết quả khảo sát nhanh qua Google Form 
-Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG GV – HS
	NỘI DUNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV chiếu video (1 phút) về vai trò của rừng. Yêu cầu HS trả lời 2 câu hỏi trên Google Form: – Em thấy rừng có những lợi ích gì? – Vì sao phải trồng rừng?
2. HS thực hiện nhiệm vụ: xem video – suy nghĩ – ghi ý kiến vào Form
3. Báo cáo kết quả: GV chiếu thống kê trực quan từ Google Form – HS nêu nhận xét
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: GV nhận xét kết quả, khen HS khai thác thông tin tốt. Dẫn dắt: muốn rừng phát triển → kỹ thuật trồng rất quan trọng → vào bài học
	Video trình chiếu NL số phát triển: khai thác tài liệu số - thao tác trên công cụ trực tuyến
-Link: https://youtu.be/QE2iW5XULYw


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu mục đích của việc trồng rừng
-Mục tiêu: Nhận thức được việc trồng rừng để mở rộng diện tích, tạo việc làm, mang lại thu nhập cho người dân. Phát triển năng lực tìm kiếm – đánh giá nguồn tin số
-Nội dung: Hđ cá nhân, nhóm.
-Sản phẩm : Câu trả lời, bài làm của học sinh
-Tiến trình hoạt động
	[bookmark: _Hlk217310671]HOẠT ĐỘNG GV – HS
	NỘI DUNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ nhóm 4: tra cứu SGK/kết hợp Internet trả lời câu hỏi:
?Em hãy nêu mục đích của trồng rừng?
?Em hãy nêu giá trị thu nhập  kinh tế  mà rừng đã mang lại?
-Yêu cầu sản phẩm: ghi vào phiếu học tập kèm nguồn thông tin tham khảo.
2. Thực hiện nhiệm vụ: HS phân công tìm kiếm – thảo luận – lọc thông tin.
3.Báo cáo kết quả: Nhóm trình bày nội dung đã tìm hiểu theo yêu cầu của GV→ có thể trình chiếu slide.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
-GV đánh giá qua biểu hiện NL số (trích dẫn? chọn lọc?) GV chốt: – công dụng kinh tế – môi trường – xã hội
	1. Mục đích của việc trồng rừng
-Trồng rừng để mở rộng diện tích,tạo việc làm,mang lại thu nhập cho người dân


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu thời vụ trồng rừng
-Mục tiêu: Nhận thức được việc trồng rừng để mở rộng diện tích, tạo việc làm, mang lại thu nhập cho người dân. Phát triển năng lực tìm kiếm – đánh giá nguồn tin số
-Nội dung: Hđ cá nhân, nhóm.
-Sản phẩm : Câu trả lời, bài làm của học sinh
-Tiến trình hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GV – HS
	NỘI DUNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS tra cứu thông tin về thời vụ trồng rừng từng miền. HS trả lời các câu hỏi sau:
 ?Các tỉnh miền bắc trồng rừng vào mùa đông và mùa hè có được không? tại sao?
? Theo em cơ sở quan trọng để xác định thời vụ trồng rừng là gì?
? Vì sao thời vụ trồng rừng ở miền Bắc và  miền Nam lại khác nhau
-Yêu cầu báo cáo trên bảng nhóm hoặc Padlet.
2. Thực hiện nhiệm vụ: HS phân công tìm kiếm – thảo luận – lọc thông tin. Chọn lọc thông tin từ nguồn đáng tin cậy (bộ NN&PTNT, báo nông nghiệp)
3.Báo cáo kết quả: nhóm trình bày kết quả so sánh miền Bắc – Trung – Nam 
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
-GV nhận xét, chốt bảng thời vụ trồng:  Bắc: xuân – thu – Trung/Nam: mùa mưa
-GV: chốt kiến thức, ghi bảng.
	2. Thời vụ trồng 




















- Thời vụ gieo trồng thay đổi theo vùng khí hậu. Do đó mùa trồng rừng chính là:
- Miền Bắc: Mùa xuân, mùa thu.
- Miền trung và Miền nam: là mùa mưa. 


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về làm đất trồng cây rừng
-Mục tiêu: HS hiểu và mô tả được quy trình đào hố, xử lý đất mặt.
-Nội dung: Hđ cá nhân, nhóm.
-Sản phẩm : Câu trả lời, bài làm của học sinh
-Tiến trình hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GV – HS
	NỘI DUNG

	1.Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk, tham khảo thông tin trên mạng internet quan sát bảng hình 41 trả lời câu hỏi:
- GV: Nêu câu hỏi
? Kĩ thuật đào hố trồng cây như thế nào? 
? Tại sao khi đào hố phải phát quang ở miệng hố.
? Khi lấp hố tại sao phải cho lớp đất màu đã chộn phân xuống dưới.
- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.
2.Thực hiện nhiệm vụ:
-HS: Làm việc cá nhân sau đó thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
Dự kiến trả lời:
Kỹ thuật đào hố.
- Vạc cỏ và đào hố, lớp đất màu để riêng nơi miệng hố…
- Lấy lớp đất màu đem trộn với phân bón
- Cuốc thêm đất đập nhỏ và nhặt sạch cỏ rồi lấp đầy hố
-Hạn chế cỏ dại và mầm mống sâu bệnh,
-Để cây dễ dàng lấy chất dinh dưỡng phục hồi, sinh trưởng và phát triển.
3. Báo cáo kết quả:
- Đại diện nhóm Hs trình bày miệng.
4.Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV chốt kiến thức, ghi bảng.
	3. Làm đất trồng cây rừng 






a. Kích thước hố.

	Loại
	Kích thước hố (cm )

	
	C. dài
	C.rộng
	C. sâu

	1
	30
	30
	30

	2
	40
	40
	40



b. Kỹ thuật đào hố.
- Vạc cỏ và đào hố, lớp đất màu để riêng nơi miệng hố…
- Lấy lớp đất màu đem trộn với phân bón
- Cuốc thêm đất đập nhỏ và nhặt sạch cỏ rồi lấp đầy hố








Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về trồng rừng bằng cây con 
-Mục tiêu: rình bày được quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu. Trình bày được quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần.
Rèn NL số: tìm kiếm – ghi nguồn tham khảo – xử lý hình ảnh minh họa.
-Nội dung: Đọc SGK + xem hình quy trình từ SGK. Thảo luận nhóm lập bảng quy trình.
-Sản phẩm : Bảng so sánh quy trình tóm tắt kèm hình ảnh (chụp – gửi qua Zalo nhóm).
-Tiến trình hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GV – HS
	NỘI DUNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu nhóm đọc mục 4.1 SGK – quan sát Hình 5.2 và mô tả quy trình hoàn chỉnh.
Yêu cầu nhóm:
?Trồng cây có bầu ta thực hiện theo quy trình như thế nào? 
? Em hãy nêu quy trình trồng cây con rễ trần? So sánh kĩ thuật trồng cây con rễ trần với trồng cây con có bầu ?
? Tại sao trồng rừng bằng cây con có bầu được áp dụng phổ biến ở nước ta.
2. Thực hiện nhiệm vụ: HS phân công tìm kiếm – thảo luận – lọc thông tin.
+Ghi các bước quy trình vào bảng nhóm
3.Báo cáo kết quả: 
Nhóm trình bày nội dung đã tìm hiểu theo yêu cầu của GV→ đại diện nhóm trình bày miệng, chiếu sản phẩm số của nhóm trên máy chiếu
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
-GV đánh giá qua biểu hiện NL số (trích dẫn? chọn lọc?) 
-GV chốt nội dung kiến thức.
	4. Trồng rừng bằng cây con.
4.1.Trồng cây con có bầu:
-Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất.
-Rạch bỏ vỏ bầu.
-Đặt bầu vào lỗ trong hố.
-Lấp và nén đất lần 1.
-Lấp và nén đất lần 2.
-Vun gốc.









4.2.Trồng cây con rễ trần.
- Tạo lỗ trong hố 
- Đặt cây con
- Lấp đất vào hố
- Nén chặt đất
- Vun gốc


Hoạt động 3: Luyện tập
-Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về mục đích của việc trồng rừng, thời vụ trồng, kĩ thuật làm đất.
 -Nội dung: HS  sử dụng sử dụng thiết bị thông minh để trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm Google Form.
 -Sản phẩm học tập: Hoàn thành được câu hỏi trắc nghiệm.
Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG GV – HS
	NỘI DUNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ: HS làm bài trắc nghiệm trên Google Form.
https://forms.gle/iJraPuccrmgzS35m8
2. Thực hiện nhiệm vụ: HS thao tác trên thiết bị cá nhân.
3. Báo cáo kết quả: GV công bố thống kê điểm ngay trên màn hình.
4. Nhận xét – kết luận: GV giải thích câu sai – củng cố kiến thức.
	Câu hỏi luyện tập
NL số: sử dụng công cụ đánh giá trực tuyến




Hoạt động 4: Vận dụng
-Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức vào thực tế – phát huy năng lực số
 -Nội dung: HS hoạt đọng nhóm sử dụng thiết bị thông minh hoàn thiện bài tập GV giao cho.
 -Sản phẩm học tập: Thiết kế poster/video tuyên truyền trồng cây rừng.
Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG GV – HS
	NỘI DUNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ tại nhà:
Thiết kế poster/video tuyên truyền trồng cây rừng.
Yêu cầu: có hình ảnh minh họa, trích dẫn nguồn tài liệu số sử dụng.
2. Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện tại nhà theo nhóm.
3. Báo cáo kết quả: HS nộp sản phẩm tiết sau qua Padlet.
4. Nhận xét – kết luận: GV đánh giá theo rubric:nội dung, tính thuyết phục, sáng tạo, trích dẫn nguồn, hợp tác.
	Câu hỏi luyện tập
NL số: sử dụng công cụ đánh giá trực tuyến




V. DẶN DÒ
1. Nhiệm vụ học tập
HS hoàn thành các yêu cầu sau:

➤ Bài tập bắt buộc

-Ôn lại quy trình trồng cây rừng bằng cây con có bầu và rễ trần.

-Hoàn thành bảng so sánh hai quy trình vào vở ghi.

➤ Bài tập nộp sản phẩm số 

HS thực hiện một trong các nhiệm vụ sau:

✔ Nhiệm vụ 1:
Tạo poster/slide/video 1 phút tuyên truyền trồng rừng với nội dung:

Lợi ích của việc trồng rừng

Tên cây rừng địa phương nên trồng

✔ Nhiệm vụ 2:
Quay clip 30–45 giây ghi lại quy trình trồng cây xanh tại nhà/vườn trường.
2. Định hướng năng lực đạt được

-Tìm kiếm và chọn lọc thông tin số để xây dựng nội dung poster/video.

-Biết trích dẫn nguồn hình ảnh/video (ý thức bản quyền số).

-Cộng tác trực tuyến khi làm việc nhóm.

3. Thời hạn nộp bài

Trước tiết học sau: ……… / …… / 20……






PHỤ LỤC
	[bookmark: _Hlk217312915]PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Tên bài: Trồng cây rừng 
Câu 1. Em hãy ghi lại ba lợi ích của việc trồng rừng mà em biết:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Câu 2. Nếu được chọn, em sẽ trồng cây rừng gì ở địa phương mình? Vì sao?
............................................................................................................
............................................................................................................





	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Chủ đề: Quy trình trồng cây con có bầu
❖ Yêu cầu nhóm thực hiện:
Ghi lại 6 bước trồng cây con có bầu:
	STT
	        Bước thực hiện
	Hình minh hoạ (chụp ảnh SGK, dán link)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	


Ghi nguồn tài liệu nhóm sử dụng:
..................................................................................



	[bookmark: _Hlk217313181]PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Chủ đề: Quy trình trồng cây con rễ trần
Nhóm đọc mục 4.2 SGK trang 30–31 và hoàn thành bảng:

	STT
	        Bước thực hiện
	Lưu ý kĩ thuật quan trọng

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Chủ đề: So sánh hai quy trình trồng cây rừng
Yêu cầu cá nhân hoặc nhóm 2 HS hoàn thành bảng sau:

	Tiêu chí
	Trồng cây con có bầu
	Trồng cây con rễ trần

	Số bước thực hiện
	
	

	Tỉ lệ sống
	
	

	Chi phí
	
	

	Lưu ý quan trọng
	
	

	Khi nào nên áp dụng?
	
	

	Tiêu chí
	Trồng cây con có bầu
	Trồng cây con rễ trần






